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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Xuân Lam 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Tống Văn Tư 

Ông Nguyễn Phước Tường 

- Thư ký phiên tòa: Ông Cao Trần Khắc Huy - Thư  ký Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Kiểm sát viên.  

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2024/TLST-

HS ngày 23 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

23/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo: 

Bùi Thành N, sinh năm: 1991 tại tỉnh Bến Tre. HKTT: ấp C, xã M, huyện 

M, tỉnh Vĩnh Long; Chỗ ở hiện nay: ấp C, xã M, huyện M, tỉnh Vĩnh Long; Nghề 

nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha là ông Bùi Văn D (1968), mẹ là Nguyễn 

Thị Thu N (1970); Chưa có vợ con; Tiền án: Không, Tiền sự: 01 lần (Ngày 

07/11/2023, Bùi Thành N bị Ủy ban nhân dân xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản với số tiền 2.500.000 

đồng, chấp hành xong ngày 09/11/2023); Về nhân thân: Từ nhỏ sống chung với gia 

đình tại xã M, huyện M, tỉnh Vĩnh Long, học hết lớp 10 thì nghỉ học, phụ giúp gia 

đình cho đến ngày phạm tội. Ngày 09/9/2019, bị Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh 

Vĩnh Long xử phạt 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự, đã chấp hành xong ngày 27/12/2020; Bị bắt, 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2023 cho đến nay. (Có mặt) 

- Bị hại: Lê Văn Q, sinh năm 1953 (Vắng mặt) 

Nơi thường trú: ấp 0, xã P, huyện B, TP. Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở hiện nay: ấp M, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Nguyễn Thị Thu N, sinh năm 1970 (Có mặt) 

Địa chỉ: ấp C, xã M, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 17 giờ ngày 30/11/2023, sau khi đi xin việc làm ở xã A, huyện Cái 

Bè, Bùi Thành N điều khiển xe mô tô biển số 64M1 – 1119 do bà Nguyễn Thị Thu 

N – mẹ ruột Nam đứng tên chủ sở hữu để đi về nhà ở Vĩnh Long. Khi N đi đến khu 

vực cầu Ông V thuộc xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang, N nảy sinh ý định trộm cắp 

tài sản. N nhìn thấy có nhà kho đóng cửa không ai trông coi (không rõ của ai), N 

leo rào vào kho nhưng không tìm được tài sản gì có giá trị nên N leo rào ra ngoài. 

N tiếp tục điều khiển xe đi được một đoạn thì N nhìn thấy nhà của ông Lê Văn Q, 

sinh năm 1953, địa chỉ ấp M, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang đã khóa cổng rào, 

không người trông coi nên N nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. 

Lúc này xung quanh có nhiều người qua lại nên N ngồi đợi. Khoảng 21 giờ cùng 

ngày khi thấy đã vắng người qua lại N điều khiển xe đậu cặp hong nhà ông Q rồi 

leo hàng rào vào. N đi ra phía sau thấy cửa nhà sau bằng gỗ, đóng kín, phía dưới có 

chốt gài bằng kim loại, N lấy cây búa nhặt ở gần đó cạy cửa, dùng tay rút chốt kim 

loại, mở cửa đi vào bên trong nhà sau lấy trộm 01 bình xịt thuốc hiệu 

YAMASHITA YS-20D loại 20 lít, màu cam đang để ở gần cửa nhà sau đem ra để 

cặp hàng rào nhà ông Q. Sau đó, N quay trở vào nhà sau lấy trộm 01 máy xay thực 

phẩm bằng kim loại; 01 thùng pê (xô) màu trắng bên trong có 01 camera hiệu 

YOOSEE 5.0Mpx màu trắng, 01 đầu phát sóng Wifi hiệu 4G LTE Router Totolink 

màu đen, 01 bộ hộp điều khiển thông minh tự động hiệu CHNT đem ra để cặp hàng 

rào. N tiếp tục đi trở vào nhà sau lấy trộm 01 máy hút bụi hiệu Lifepro màu đen; 01 

máy cắt cỏ hiệu NAVARA màu đen cam kèm theo 02 cục pin hiệu LAPUSEN 

198V 20.000 mAh; 02 máy cắt cỏ tự chế bằng ống nhựa PVC gắn mô tơ và lưỡi 

cắt; 01 máy cắt (máy chà) hiệu BOSCH GWS6-100 PROFESSIONAL màu xanh 

đem ra để cặp hàng rào. Sau đó, N lần lượt truyền các tài sản trộm được lên trên 

thành hàng rào để đem ra ngoài thì bị lực lượng công an xã M tuần tra phát hiện, 

bắt quả tang và thu giữ các vật chứng liên quan. 

Bản kết luận định giá tài sản số 127/KLĐG-TTHS ngày 04/12/2023 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C kết luận: 01 bình xịt thuốc hiệu 

YAMASHITA YS-20D loại 20 lít, màu cam trị giá 1.080.000 đồng; 01 máy cắt cỏ 

hiệu NAVARA màu đen cam kèm theo 02 cục pin hiệu LAPUSEN 198V 

20.000mAh trị giá 931.500 đồng; 01 camera hiệu YOOSEE 5.0Mpx màu trắng trị 

giá 384.300 đồng; 01 đầu phát sóng Wifi hiệu 4G LTE Router Totolink màu đen trị 

giá 833.400 đồng; 01 máy hút bụi hiệu Lifepro màu đen trị giá 150.000 đồng; 01 

máy cắt (máy chà) hiệu BOSCH GWS6-100 PROFESSIONAL màu xanh trị giá 

320.000 đồng; 01 máy xay thực phẩm bằng kim loại trị giá 170.000 đồng; 01 bộ 

hộp điện điều khiển thông minh tự động hiệu CHNT trị giá 69.400 đồng; riêng 02 

máy cắt cỏ tự chế bằng ống nhựa PVC gắn mô tơ và lưỡi cắt, 01 thùng pê (xô) màu 

trắng không đủ cơ sở định giá. Tổng giá trị tài sản là 3.938.600 đồng. 

Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiến hành hỏi 

cung bị can Bùi Thành N vào các ngày 12/12/2023, 19/02/2024, 23/02/2024 có tổ 

chức ghi hình có âm thanh sao chép vào đĩa DVD được niêm phong lưu vào hồ sơ 

vụ án. Bùi Thành N đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, lời khai 

của Nam phù hợp với lời khai bị hại, vật chứng thu giữ và những tài liệu khác do 

Cơ quan điều tra thu thập. 

          Bùi Thành N trộm cắp 01 thùng pê (xô) màu trắng, 02 máy cắt cỏ tự chế 

bằng ống nhựa PVC gắn mô tơ và lưỡi cắt của ông Lê Văn Q, tuy nhiên theo kết 
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luận định giá tài sản số 127/KLĐG-TTHS ngày 04/12/2023 của Hội đồng định giá 

tài sản thì không đủ cơ sở định giá nên không có căn cứ quy kết. 

Đối với bà Nguyễn Thị Thu N là chủ sở hữu xe mô tô Honda Wave Alpha 

biển số 64M1-1119, bà N không biết việc Bùi Thành N sử dụng xe mô tô trên để 

trộm cắp tài sản, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C không đặt ra xem 

xét. 

Vật chứng thu giữ gồm: 01 xe mô tô biển số 64M1-1119 nhãn hiệu Honda 

Wave Alpha, màu đỏ đen bạc; 01 bình xịt thuốc hiệu YAMASHITA YS-20D loại 

20 lít, màu cam; 01 máy hút bụi hiệu Lifepro màu đen; 01 máy cắt cỏ hiệu 

NAVARA màu đen cam kèm theo 02 cục pin hiệu LAPUSEN 198V 20.000 mAh; 

02 máy cắt cỏ tự chế bằng ống nhựa PVC gắn mô tơ và lưỡi cắt; 01 máy cắt (máy 

chà) hiệu BOSCH GWS6-100 PROFESSIONAL màu xanh; 01 máy xay thực phẩm 

bằng kim loại; 01 camera hiệu YOOSEE 5.0Mpx màu trắng; 01 đầu phát sóng Wifi 

hiệu 4G LTE Router Totolink màu đen; 01 bộ hộp điều khiển thông minh tự động 

hiệu CHNT; 01 thùng pê (xô) màu trắng. 

Đối với cây búa Bùi Thành N dùng để cạy cửa nhà sau của ông Lê Văn Q, N 

đã vứt bỏ, Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không tìm được. 

Về xử lý vật chứng:  Ngày 13/12/2023 và ngày 01/02/2024, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện C đã trao trả lại tất cả các tài sản thu giữ cho bị hại ông 

Lê Văn Q và bà Nguyễn Thị Thu N. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Lê Văn Q đã nhận lại tài sản bị trộm cắp 

nên không yêu cầu bị can Bùi Thành N bồi thường.  

  Tại bản cáo trạng số 17/CT-VKS ngày 23/02/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện C truy tố bị cáo Bùi Thành N về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên bố bị cáo Bùi Thành N 

đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”; Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 

1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 09 - 12 tháng tù.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 
        Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Thành N đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng mà vị đại diện Viện kiểm sát đã công 

bố.  

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi 

dân sự nhưng lại thiếu nhận thức về an ninh, trật tự xã hội. Xuất phát từ việc lười 

lao động muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở của bị hại lấy trộm 

tài sản của bị hại như đã trình bày trên tại phần nội dung vụ án. Như vậy, có đủ cơ 

sở để kết luận bị cáo N đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và hình phạt được 

quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

[3] Xét về nhân thân: 

Bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai 

báo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trong khi, bị cáo có 
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nhân thân xấu là ngày 09/9/2019, bị Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Long 

xử phạt 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 

Điều 249 Bộ luật Hình sự, đã chấp hành xong ngày 27/12/2020.  

Và bị cáo có 01 tiền sự là ngày 07/11/2023, bị Ủy ban nhân dân xã P, huyện L, 

tỉnh Vĩnh Long quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản 

với số tiền 2.500.000 đồng, chấp hành xong ngày 09/11/2023.  

Hành vi của bị cáo N là xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa 

phương và nguy hiểm cho xã hội, bị cáo N nhận thức rõ được hành vi của mình là 

sai trái nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, bị cáo phải chịu mức hình phạt nghiêm 

khắc, thích đáng nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo 

dục bị cáo trở thành người công dân tốt, sống có ích, trách nhiệm với xã hội và gia 

đình. 

 [4] Về vật chứng: 

01 xe mô tô biển số 64M1-1119 nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đỏ đen 

bạc; 01 bình xịt thuốc hiệu YAMASHITA YS-20D loại 20 lít, màu cam; 01 máy 

hút bụi hiệu Lifepro màu đen; 01 máy cắt cỏ hiệu NAVARA màu đen cam kèm 

theo 02 cục pin hiệu LAPUSEN 198V 20.000 mAh; 02 máy cắt cỏ tự chế bằng ống 

nhựa PVC gắn mô tơ và lưỡi cắt; 01 máy cắt (máy chà) hiệu BOSCH GWS6-100 

PROFESSIONAL màu xanh; 01 máy xay thực phẩm bằng kim loại; 01 camera hiệu 

YOOSEE 5.0Mpx màu trắng; 01 đầu phát sóng Wifi hiệu 4G LTE Router Totolink 

màu đen; 01 bộ hộp điều khiển thông minh tự động hiệu CHNT; 01 thùng pê (xô) 

màu trắng.  

Ngày 13/12/2023 và ngày 01/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Cái Bè đã trao trả lại tất cả các tài sản thu giữ cho bị hại ông Lê Văn Q và bà 

Nguyễn Thị Thu N nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

Đối với cây búa bị cáo dùng để cạy cửa nhà sau của ông Lê Văn Q, bị cáo đã 

vứt bỏ, Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không tìm được nên Hội đồng 

xét xử không đặt ra xem xét. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông đã nhận lại tài sản bị trộm cắp và 

không yêu cầu bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

          [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

  [7] Xét lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên 

tòa là có căn cứ nhưng chưa phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử 

về mức xử phạt bị cáo. 

Xét trong quá trình điều tra, truy tố phía Điều tra viên và Kiểm sát viên đã 

thực hiện đúng trình tự và thủ tục theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụnrg về án phí 

và lệ phí Tòa án. 

         1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thành N đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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  Xử phạt: Bị cáo Bùi Thành N 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 30/11/2023. 

2. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

         3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án; đối với bị 

hại thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án 

được niêm yết theo quy định pháp luật để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 

xét xử phúc thẩm.  

 
Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
- VKSND huyeän Caùi Beø;                                                 
- Công an huyện Cái Bè; 

- Chi cuïc THADS huyeän Caùi Beø; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Löu hồ sơ.                                                                                               

                                                                                                                                                               
 

                                                                     Nguyễn Hoàng Xuân Lam 
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